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 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
I. TRẠM Y TẾ A BUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã A Bung; 

2. Địa chỉ: thôn Cu Tài - xã A Bung - huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị; 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn2 

1 Hồ A Trê 
001602/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

Phụ trách 

Trạm 

2 
Nguyễn Thị 

Lợi 

001603/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Phó Trạm 

3 Hồ A Mưới 
004021/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

nhân viên 

4 
Võ Thị Thuỳ 

Linh 

1251/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Dược sĩ, 

nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc4 

1 Hồ Thị Lý Hộ sinh 
Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 11h00,  

từ 13h30 đến 17h30) 

Hộ sinh, 

cán bộ dân số 

2 Nguyễn Đức Nhật 
Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 11h00,  

từ 13h30 đến 17h30) 

Điều dưỡng, 

cán bộ dân số 
 

 

 

 

II. TRẠM Y TẾ A NGO 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã A Ngo 

2. Địa chỉ: thôn A La - xã A Ngo - huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khàm bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Hồ Thị Lý 
002368/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h30,  từ 13h30 đến 

17h00), ngày trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

Trưởng Trạm 

2 
Nguyễn Thị 

Vương 

001570/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Nhân viên 

3 
Phan Vũ 

Vĩnh Đính 

001598/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sỹ, 

nhân viên 

4 
Hoàng Nhật 

Trường 

001568/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 13h30 đến 

17h00),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

5 
Phạm Quang 

Huy 

1429/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h30, chiều 13h30 đến 

17h00),  ngày trực 24h/24h 

Dược sĩ, 

nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 
 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc4 

1 
Phan Thị Thu 

Huyền 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 11h00,  từ 13h30 

đến 17h30) 

Điều dưỡng, 

Cán bộ dân số 

III. TRẠM Y TẾ A VAO 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm  Y Tế xã A Vao 

2. Địa chỉ: Thôn A Vao - Xã A Vao - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1  Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 
Trịnh Đức 

Thiện 

001560/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa, 

siêu âm 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Bác sỹ, 

Trưởng Trạm 

2 
Nguyễn Thị 

Lệ Huyền 

001596/QT-

CCHN 
Hộ sinh viên 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

nhân viên 

3 
Nguyễn Văn 

Việt 

004082/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

4 Hồ Văn Phay 
001556/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

ngày trực 24h/24h 

Y sỹ, 

Nhân viên 

5 
Nguyễn Văn 

Khánh 

761/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

ngày trực 24h/24h 

Dược sĩ, 

Nhân viên 
 
 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc4 

1 Trần Văn Hiền Điều dưỡng 
Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 11h00,  từ 

13h30 đến 17h30) 

Điều dưỡng, 

nhân viên 
 

IV. TRAM Y TẾ TÀ RỤT 

1. Tên cơ sở khàm chữa bệnh: Trạm y tế xã Tà Rụt. 

2. Địa chỉ: A Đăng - Tà Rụt - Đakrông - Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khàm bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Hồ Thị Tình 
003325/QT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; siêu âm 

Các ngày trong tuần sáng từ 

7h-11h, chiều 13h30-17h30, 

ngày trực 24/24 

Bác sỹ, Phụ 

trách Trạm Y tế, 

Chịu trách 

nhiệm CMKT 

2 
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

000183/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

3 
Nguyễn Đức 

Bương 

003651/QT-

CCHN 
Y sỹ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

nhân viên 

4 Hồ Thị Hảo 

001569/QT-

CCHN 
Hộ sinh Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, Dược 

sĩ, nhân viên 863/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sĩ 

5 
Trần Thị Mỹ 

Duyên 

003916/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30), 

ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khàm bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Hồng Dược sĩ 
Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30 ) 

Dược sĩ, 

Nhân viên 
 

 

 

V. TRAM Y TẾ HÚC NGHÌ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Húc Nghì 

2. Địa chỉ: Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đakrông, Quảng Trị  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1  Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 24h/24h, làm việc 7 

ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 



TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh , chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 
Lê Quốc 

Tuấn 

001594/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

phụ trách 

Trạm 

2 
Hồ Văn 

Đương 

002422/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

Phó Trạm 

 

3 
Hồ Thị Bảy 

001562/QT-

CCHN 
Hộ sinh Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Dược sĩ, 

nhân viên 
853/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sĩ 

4 
Trương Thị 

Mỹ Hiền 

001591/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

nhân viên 

5 
Lê Thị Thu 

Hà 

004241/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều 

dưỡng, 

nhân viên 
 

5.Danh sách đăng ký người làm việc: 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh , chữa bệnh 
Vị trí việc làm 

1 Hồ Thị Thâm Dược sĩ 
Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h00, chiều 13h30 đến 17h30) 

Cán bộ Dân số, 

nhân viên 
 

VI. TRẠM Y TẾ TÀ LONG 

1. Tên cơ sở khám bệnh , chữa bênh: Trạm Y Tế Tà Long. 

2. Địa chỉ : Km 23 - Thôn Pa Hy - xã Tà Long -  huyện Đakrông - Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh , chữa bệnh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh , chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 
Nguyễn Văn 

Phụng 

001571/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

 bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h30,  chiều 13h30 đến 

17h00),  ngày trực 24h/24h  

Bác sỹ, 

Trưởng Trạm 

2 
Trần Thị 

Hương 

003901/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

nhân viên 

3 
Trần Phương 

Thuỳ 

1163/QT-

CCHND 
Dược sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30) 

Dược sĩ, 

nhân viên 

4 
Phan Thị 

Thanh Nhàn 

001567/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

nhân viên 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh , chữa bệnh 
Vị trí việc làm 

1 Hồ Văn Phùng 
Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-11h, 

chiều 13h30-17h30, ngày trực 24/24 

Trạm Y tế xã Tà 

Long 

2 
Đặng Thị 

Hồng Loan 
Dân số 

Các ngày trong tuần sáng từ 7h-11h, 

chiều 13h30-17h30, ngày trực 24/24 

Trạm Y tế xã Tà 

Long 
 

VII. TRẠM Y TẾ BA NANG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y Tế Xã Ba Nang. 

2. Địa chỉ: Thôn Ra Lây - Xã Ba Nang - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 24h/24h, làm việc 7 

ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 
Hoàng Công 

Nguyên 

001581/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Bác sỹ, 

trưởng trạm 

 

2 Lê Đức Tuấn 
004158/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, nhân 

viên  

3 Đoàn Thị Son 
001579/QT-

CCHN 
Hộ sinh  

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, nhân 

viên 

4 Lê Thị Thu Thảo 
657/CCHN-D-

SYT-QT 

Dược sỹ Trung 

học 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30) 

Dược sĩ, nhân 

viên 

5 Lê Thị Tuyền 
000063/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

6 Huỳnh Công Thái 
001582/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

 

5. Danh sách người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh , chữa bệnh 
Vị trí việc làm 

1 Hồ Gia Pét Dân số 
Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h00, chiều 13h30 đến 17h30) 
Cán bộ dân số, nhân 

viên 
 

VIII. TRẠM Y TẾ ĐAKRÔNG 

1. Tên cơ  sở khám, chữa bệnh: Trạm Y Tế xã Đakrông 

2. Địa chỉ: thôn Xa Lăng - xã Đakrông - huyện Đakrông -  tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 



TT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 
Nguyễn Trung 

Quảng 

0002348/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h30,  từ 13h30 đến 

17h00), ngày trực 24h/24h 

Từ ngày 01/9/2024 

Bác sĩ, 

Trưởng Trạm 

2 Mó Mom 
001597/QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

nhân viên 

3 
Hồ Thị Diệu 

Linh 

001574/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Nhân viên 

4 Hồ Vũ Vinh 
713/CCHN-

D-SYT-QT 

Dược sỹ Đại 

học 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30 ) 

Dược sỹ, 

Phó Trạm 

5 Phan Thị Hoà 
003494/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, nhân 

viên 

6 
Lê Nguyễn 

Thùy Trâm 

001593/QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

TT Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí làm việc 

1 Hồ Thị Tiêm Dược sĩ 
Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30 ) 
Cán bộ dân số, nhân viên 

 

IX. TRẠM Y TẾ HƯỚNG HIỆP 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Hướng Hiệp 

2. Địa chỉ: Thôn Ruộng - Xã Hướng Hiệp - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bênh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trực 24h/24h, làm 

việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Hồ Văn Đang 
002537/QT-

CCHN 
Bác sỹ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

ngày trực 24h/24h 

Bác sỹ, 

Trưởng 

Trạm 

2 Hồ Thị Hà 
001606/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Nhân viên 

3 Hồ Văn Chu 
001563/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h00,  chiều 13h30 đến 17h30),  

ngày trực 24h/24h 

Điều 

dưỡng, 

Nhân viên 

4 Hồ Thị Bé 
003844/QT-

CCHN 
Y sỹ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

Y sỹ, Nhân 

viên 



ngày trực 24h/24h 

5 
Phạm Thị Kim 

Cúc 

001781/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h đến 

11h30,  chiều 13h30 đến 17h00),  

ngày trực 24h/24h 

Từ ngày 09/12/2024 đến 

31/12/2025 

Y sỹ, 

Nhân viên 

6 
Mai Thị Thuỳ 

Nhung 

643/CCHN-

D-SYT-QT 

Dược sỹ Trung 

học 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30) 

Dược sỹ, 

Nhân viên 
 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30 )  

Điều dưỡng, Cán bộ 

chuyên trách dân số,  
 

 

X. TRẠM Y TẾ KRÔNG KLANG 

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế thị trấn Krông Klang 

2. Địa chỉ: Làng cát- TT Krông Klang - Đakrông - Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bênh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tú 

003625/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 

7h đến 11h00,  chiều 

13h30 đến 17h30),  ngày 

trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

Trưởng Trạm 

2 
Trần Thị Tuyết 

Mai 

001578/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 

7h đến 11h30,  chiều 

13h30 đến 17h00),  ngày 

trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Nhân viên 

3 
Hoàng Thị Ánh 

Nguyệt 

001611/QT-

CCHN 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần (Từ 

7h đến 11h00, từ 13h30 

đến 17h30), ngày trực 

24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

4 
Phan Thị Châu 

Anh 

817/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sĩ Đại học 

Các ngày trong tuần (Từ 

7h đến 11h00, từ 13h30 

đến 17h30) 

Dược sĩ, 

nhân viên 
 

 

 

XI. TRẠM Y TẾ MÒ Ó  

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Mò Ó 

2. Địa chỉ: Thôn Đồng Đờn - Xã Mò Ó - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bênh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trực 24h/24h, làm 

việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 



TT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 
Lê Thị Kim 

Liên 

001561/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h30,  chiều 13h30 đến 

17h00),  ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh, 

Phụ trách Trạm 

2 
Hồ Văn 

Dương 

002421/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

nhân viên 

3 
Lê Thị Kim 

Hiền 

003696/ 

QT-CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h30,  chiều 13h30 đến 

17h00),  ngày trực 24h/24h 

Y sỹ, 

Nhân viên 

4 
Nguyễn Thị 

Lệ 

001595/QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

5 
Lê Thị Hồng 

Phượng 

780/CCHN-

D-SYT-QT 
Dược sỹ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h30,  từ 13h30 đến 

17h00 ) 

Dược sĩ, 

Nhân viên 

6 
Nguyễn Ngọc 

Thành 

002439/QT-

CCHN 

Y sĩ y học cổ 

truyền 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sỹ YHCT 

Nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1 Hồ Thị Liễu Hỗ sinh 
Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30 ) 

Hộ sinh, 

nhân viên 
 

XII. TRẠM Y TẾ TRIỆU NGUYÊN  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Triệu Nguyên 

2. Địa chỉ: Thôn Xuân Lâm - Xã Triệu Nguyên - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bênh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, trực 24h/24h, làm 

việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 Hồ Văn Lành 
002442/QT-

CCHN 
Bác sĩ 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h  

Bác sĩ, 

Phụ trách 

Trạm 

2 Lê Thị Ái Diệp 
004257/QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

3 Phạm Thị Luận 
637/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sỹ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30 ) 

Dược sĩ, 

Nhân viên 

4 
Nguyễn Thị 

Khánh Huyền 

004229/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h00,  từ 13h30 đến 

17h30 ) 

Y sĩ, Nhân 

viên 



5 Đào Thị Mai 
001588 QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Hộ sinh viên, 

nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1 Hoàng Thị Ba 
Trung cấp 

nông nghiệp 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h00,  từ 13h30 đến 17h30 ) 

Cán bộ dân số, nhân 

viên 
 

XIII. TRẠM Y TẾ BA LÒNG 

1. Tên cơ  sở khám, chữa bệnh: Trạm Y Tế Xã Ba Lòng 

2. Địa chỉ: thôn Đá Nổi – xã Ba Lòng- huyện Đakrông -  tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày trong tuần buổi sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, trực 24h/24h, 

làm việc 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Trần Thị Thủy 
003129 QT-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Bác sĩ, 

Trưởng Trạm 

2 
Ngô Thị Thanh 

Tình 

001608/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h  

Hộ sinh, 

Phó Trạm 

3 
Hồ Thị 

Thương 

001589 QT-

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

4 
Lý Quang 

Cường 

003394/QT-

CCHN 
Y sĩ YHCT 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00,  chiều 13h30 đến 

17h30),  ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, nhân 

viên 

5 
Võ Thị Thuỳ 

Như 

000427/QT-

CCHND 

Dược sĩ Đại 

học 

Các ngày trong tuần (Từ 7h 

đến 11h30,  từ 13h30 đến 

17h00 ) 

Dược sĩ, 

Nhân viên 

6 
Hồ Văn 

Trung 

001587/QT-

CCHN 
Y sĩ đa khoa 

Các ngày trong tuần (sáng 7h 

đến 11h00, chiều 13h30 đến 

17h30), ngày trực 24h/24h 

Y sĩ, 

nhân viên 
 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

1 Hồ Thị Thuỷ 
Hộ sinh Trung 

học 

Các ngày trong tuần (Từ 7h đến 

11h30,  từ 13h30 đến 17h00) 

Cán bộ dân số, nhân 

viên 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Trị; 

- Lưu: Phòng KH-NV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đinh Quang Nhật 
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